
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NN Tủa Chùa, ngày         tháng 11 năm 2022 

V/v tăng cường quản lý chăn thả 

gia súc, vật nuôi và phòng chống 

đói, rét trên địa bàn huyện 

 

 

Kính gửi:       

 - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. 
 

Thời gian qua việc chăn nuôi phát triển gia súc trên địa bàn huyện ngày 

càng được quan tâm chú trọng, đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần 

nâng cao giá trị ngành nông nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho 

người dân, điển hình có một số thôn bản Sín Chải, Cáng Tỷ thuộc xã Sín Chải 

đã làm tốt công tác quản lý chăn thả gia súc. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng chăn 

thả gia súc thiếu kiểm soát, thả rông gia súc tại những nơi công cộng, khu vực 

trồng trọt còn phổ biến ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đã gây nhiều 

thiệt hại cho người sản xuất nông nghiệp, gây cản trở, mất an toàn cho người khi 

tham gia giao thông, làm ô nhiễm mất mỹ quan môi trường, ảnh hưởng lớn trong 

việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong chăn thả 

gia súc còn nhiều hạn chế, chưa thường xuyên, hầu hết các xã chưa có giải pháp 

để giải quyết tình trạng thả rông, việc quản lý, áp dụng các các chế tài xử phạt vi 

phạm hành chính còn hạn chế; công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn 

vật nuôi tuy đã được quan tâm triển khai thực hiện nhưng hàng năm vào mùa 

đông vẫn còn nhiều gia súc bị chết do đói, rét. Để khắc phục thực trạng trên, 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị huyện liên 

quan tập trung thực hiện các nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 

a) Đối với việc quản lý chăn thả gia súc, vật nuôi 

- Thành lập Ban chỉ đạo quản lý chăn thả gia súc, vật nuôi cấp xã1, phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong việc phụ trách chỉ đạo, kiểm tra 

tại các thôn bản. Hoàn thành trước ngày 15/11/2022. 

 - Xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình cụ thể để từng bước xóa bỏ hoàn 

toàn tình trạng thả rông gia súc tại các thôn, bản trên địa bàn xã, thị trấn, cụ thể: 

 
 1 Cơ cấu Ban chỉ đạo: Trưởng ban là Chủ tịch UBND xã, thị trấn; Phó Trưởng ban gồm: Phó Chủ tịch 

UBND xã, thị trấn phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, Trưởng Công an xã, Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn; các 

thành viên là cán bộ công chức, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể xã, nhân viên thú y, khuyến nông xã, 

thị trấn.  
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Đối với 38 thôn bản được xác định là thôn bản nông thôn mới2 phải có giải pháp 

để tập trung lãnh, chỉ đạo xóa bỏ hoàn toàn việc thả rông gia súc cùng với năm 

được công nhận là thôn bản nông thôn mới. Đối với các thôn bản còn lại yêu cầu 

đến năm 2025 phải xóa bỏ hoàn toàn việc thả rông gia súc. Hoàn thành xây 

dựng Kế hoạch trước ngày 25/11/2022; 

- Thống nhất xác định cụ thể các khu vực, vị trí, địa danh ở từng thôn bản 

không được phép thả rông gia súc trên địa bàn xã, thị trấn thông báo công khai 

để nhân dân biết, thực hiện, giám sát. Hoàn thành việc xác định cụ thể các 

khu vực, vị trí, địa danh ở từng thôn bản không được phép thả rông gia súc 

trước ngày 30/11/2022; 

- Thực hiện việc kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Điều 4 

Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi. 

Định kỳ trước ngày 10 của tháng đầu quý, tổng hợp cung cấp số liệu kê khai 

các hoạt động chăn nuôi của từng thôn bản về Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp 

huyện để theo dõi, tổng hợp báo cáo; 

 - Thường xuyên tổ chức họp thôn bản, tổ dân phố để tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân 

về chăn nuôi3 và các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính để từng bước 

chuyển dần từ thả rông sang nuôi nhốt hoặc bán chăn thả có kiểm soát (có Danh 

mục một số hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về chăn nuôi bị xử phát 

hành chính kèm theo); 

- Ban hành văn bản Thông báo khu vực nghiêm cấm chăn thả gia súc trên địa 

bàn và niêm yết công khai đến toàn thể nhân dân trên địa bàn các quy định về vi 

phạm xử lý hành chính trong quản lý chăn thả vật nuôi (khuyến khích các đơn vị làm 

bảng niêm yết khổ lớn treo tại các vị trí đông người qua lại tại các thôn, bản);  

- Tổ chức cho các hộ chăn nuôi ký cam kết trong thực hiện nghiêm quy 

định chăn nuôi, không để gia súc, vật nuôi thả rông làm mất an toàn giao thông, 

gây thiệt hại tài sản cho người khác, gây ô nhiễm môi trường; định kỳ kiểm tra 

việc thực hiện cam kết của hộ chăn nuôi nếu vi phạm kiên quyết xử lý theo quy 

định của pháp luật. Chỉ đạo cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên 

trách tại cấp xã và các thôn, bản, tổ dân phố gương mẫu trong việc quản lý chăn 

thả gia súc của gia đình, đi đầu trong việc làm chuồng trại nuôi nhốt tập trung, 

chấp hành nghiêm các quy định về chăn nuôi; 

 

2 theo Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 08/9/2022 của UBND huyện về thực hiện Chương trình Mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Tủa Chùa đến năm 2025. 

3 Điều 12 và từ Điều 52 đến Điều 63 Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018; Nghị định số 14/2021/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 3 năm 2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi; Thông tư số  23/2019/TT-

BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số điều của Luật Chăn 

nuôi về hoạt động chăn nuôi. 

http://hscvhtc.dienbien.gov.vn/tuachua/2021/vbden.nsf/str/57507BE4A39DB63C472588B7003472F8?OpenDocument
http://hscvhtc.dienbien.gov.vn/tuachua/2021/vbden.nsf/str/57507BE4A39DB63C472588B7003472F8?OpenDocument
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- Định kỳ trước ngày 15 của tháng cuối quý Báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện) để theo dõi, tổng hợp. 

b) Đối với công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi: Tập 

trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh cho vật 

nuôi theo hướng dẫn tại Công văn số 3286/UBND-KTN ngày 10/10/2022 của 

UBND tỉnh về việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét, dịch 

bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh (Văn bản đã được gửi đến các cơ quan 

đơn vị qua hệ thống TD Office), Công văn số 882/UBND-NN ngày 26/9/2022 

của UBND huyện Tủa Chùa về việc chủ động dự trữ nguồn thức ăn, phòng 

chống đói, rét cho đàn gia súc, thủy sản vụ Đông Xuân 2022-2023, Công văn số 

878/UBND-TTDVNN ngày 22/9/2022 của UBND huyện về việc triển khai đồng 

bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại trên động vật. Tăng cường cán bộ xã, 

nhân viên thú y, khuyến nông trực tiếp đến từng hộ để tuyên truyền, hướng dẫn 

các hộ chăn nuôi gia cố chuồng trại, dự trữ thức ăn, các biện pháp phòng chống 

đói rét. Định kỳ ngày 15 hàng tháng Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công 

tác phòng chống đói rét trên địa bàn về UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn huyện. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Căn cứ chức 

năng nhiệm vụ tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng 

chống đói, rét và việc thực hiện quản lý chăn thả gia súc, chuyển đổi phương 

thức nuôi nhốt trên địa bàn trên địa bàn các xã, thị trấn gắn với xây dựng Nông 

thôn mới. Báo cáo, tham mưu UBND huyện trong công tác chỉ đạo phòng chống 

thiên tai trên cây trồng, vật nuôi và phương thức quản lý chăn thả, nuôi nhốt gia 

súc phù hợp định hướng phát triển sản xuất trồng trọt trên địa bàn. 

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện  

- Chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện việc 

kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Điều 4 Thông tư số  23/2019/TT-

BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi. Định kỳ 

trước ngày 15 của tháng đầu quý, tổng hợp cung cấp số liệu kê khai các hoạt 

động chăn nuôi của từng xã, thị trấn về UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn huyện để theo dõi, tổng hợp báo cáo; 

- Chỉ đạo hệ thống thú y, khuyến nông huyện, xã: Tập trung tham mưu cho 

cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong việc quản lý chăn thả gia súc trên địa bàn; 

trực tiếp thực hành làm mẫu, vận động, hướng dẫn tập huấn cho các hộ chăn nuôi 

trên địa bàn trồng cỏ voi, ngô sinh khối, tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp, 

hướng dẫn các biện pháp ủ chua lên men thức ăn phục vụ chăn nuôi, xây dựng 

chuồng trại, xử lý chất thải chăn nuôi, áp dụng các biện pháp chăn nuôi vệ sinh an 

toàn, phòng chống đói rét, dịch bệnh; báo cáo kết quả thực hiện cụ thể về UBND 

huyện qua (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện) theo dõi, tổng hợp. 
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4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện: 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn 

huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo hội viên, đoàn viên đẩy mạnh tuyên tuyền, 

phát động các phong trào về công tác bảo vệ môi trường nông thôn bằng nhiều 

hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với các đối tượng, xây dựng và nhân 

rộng các mô hình chăn nuôi có kiểm soát, chủ động nguồn thức ăn, áp dụng các 

biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phòng chống đói, rét, dịch bệnh trên địa 

bàn gắn với phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh. Thực hiện công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về chăn nuôi theo quy định.  

Nhận được Công văn này, UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện đảm bảo 

nội dung, yêu cầu./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy (để Báo cáo); 

- TT. HĐND huyện (để Báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các đồng chí Huyện ủy viên theo dõi các Đảng 

ủy xã (để phối hợp chỉ đạo); 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể 

huyện (để phối hợp chỉ đạo); 

- Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng huyện (để thực hiện); 

- TT. Đảng ủy, TT. HĐND, UBMTTQ xã, thị 

trấn (để chỉ đạo); 

- Trung tâm Văn hóa - TT-TH huyện (để tuyên 

truyền); 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Minh Tuân 
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DANH MỤC 

Một số hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về chăn nuôi 

bị xử phát hành chính thuộc thẩm quyền xử phát của cấp xã 

(Kèm theo Công văn số        /UBND-NN ngày       tháng 10 năm 2022 

 của UBND huyện Tủa Chùa)  

 

STT Hành vi vi phạm Điều luật quy định Mức phạt  

1 
Chăn nuôi tại khu vực không 

được phép chăn nuôi 

Khoản 2, điều 24 Nghị định số 14/2021/NĐ-CP 

ngày 01/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về chăn nuôi. 

Từ 2.000.000 đến 

3.000.000 (đồng) 

2 

Không có biện pháp sử lý 

phân, nước thải chăn nuôi đảm 

bảo vệ sinh môi trường và gây 

ảnh hưởng đến người xung 

quanh. 

Khoản 1, Điều 31, Nghị định số 14/2021/NĐ-CP 

ngày 01/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về chăn nuôi. 

Từ 500.000 đến 

1.000.000 (đồng) 

 

3 

Mang hóa chất độc hại, chất 

nổ, chất dễ cháy trái quy định 

của pháp luật vào rừng phòng 

hộ hoặc chăn thả gia súc, gia 

cầm, vật nuôi khác trên diện 

tích mới trồng rừng, đang 

trong thời kỳ chăm sóc đối với 

rừng sản xuất hoặc rừng 

phòng hộ; 

Điểm b Khoản 9 Điều 1 Nghị định 07/2022/NĐ-

CP có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2022 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp 

Từ 500.000 đến 

1.000.000 (đồng)  

4 
Thả rông động vật nuôi trong 

đô thị hoặc nơi công cộng; 

Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 7, Mục 1, Chương II, 

Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 

về việc quy định sử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực an ninh; trật tự; an toàn xã hội… 

Từ 300.000 đến 

500.000 (đồng) 

5 

Để vật nuôi, cây trồng hoặc 

các vật khác xâm lấn lòng 

đường, vỉa hè, vườn hoa, sân 

chơi, đô thị, nơi sinh hoạt 

chung trong khu dân cư, khu 

đô thị 

Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 7, Mục 1, Chương II, 

Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 

về việc quy định sử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực an ninh; trật tự; an toàn xã hội… 

Từ 300.000 đến 

500.000 (đồng) 

6 

Để động vật nuôi gây thương 

tích hoặc gây thiệt hại tài sản 

cho tổ chức, cá nhân khác 

nhưng không bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự 

Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 7, Mục 1, Chương II, 

Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 

về việc quy định sử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực an ninh; trật tự; an toàn xã hội… 

từ 1.000.000 đồng 

đến 2.000.000 đồng 

8 

Không đủ dụng cụ đựng chất 

thải của súc vật hoặc không 

dọn sạch chất thải của súc vật 

Điểm c, Khoản 1, Điều 10, Mục 1, Chương II, 

Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

Từ 60.000 đồng đến 

100.000 đồng 



6 
 

thải ra đường, hè phố giao thông đường bộ và đường sắt 

9 

Điều khiển, dẫn dắt súc vật đi 

không đúng phần đường quy 

định, đi vào đường cấm, khu 

vực cấm, đi vào phần đường 

của xe cơ giới 

Điểm d, Khoản 1, Điều 10, Mục 1, Chương II, 

Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt 

Từ 60.000 đồng đến 

100.000 đồng 

10 

Để súc vật đi trên đường bộ 

không đảm bảo an toàn cho 

người và phương tiện đang 

tham gia giao thông 

 Điểm đ, Khoản 1, Điều 10, Mục 1, Chương II, 

Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt 

Từ 60.000 đồng đến 

100.000 đồng 

11 
Để súc vật kéo xe mà không 

có người điều khiển 

Điểm g, Khoản 1, Điều 10, Mục 1, Chương II, 

Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt 

Từ 60.000 đồng đến 

100.000 đồng 

12 

Dắt súc vật chạy theo khi đang 

điều khiển hoặc ngồi trên 

phương tiện giao thông đường 

bộ 

Điểm b, Khoản 2, Điều 10, Mục 1, Chương II, 

Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt 

Từ 100.000 đồng 

đến 200.000 đồng 

------------------------- 
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